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Cân Đo Đánh giá tình trạng dinh dưỡng
 (BĐ3, BĐ5)
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1 5A1 26 100% 26 100% 26 100% 26 100%
2  5A2 25 100% 25 100% 25 100% 25 100%
3  5A3 28 100% 27 96% 1 4% 27 96% 1 4% 28 100%
4  5A4 27 100% 27 100% 27 100% 27 100%
5 5A5 23 100% 23 100% 23 100% 23 100%
6 4B1 33 100% 33 100 33 100% 33 100%

4B2 35 100% 35 100% 35 100% 35 100%
7 4B3 37 100% 37 100% 37 100% 37 100%
8 4B4 33 100% 33 100% 33 100% 33 100%
10 3C1 18 100% 17 94% 1 6% 17 94% 1 6% 18 100%
11 3C2 16 100% 16 100% 16 100% 16 100%
12 3C3 21 100% 21 100% 21 100% 21 100%
13 3C4 19 100% 19 100% 19 100% 19 100%
14 3C5 17 100% 16 94% 1 6% 17 100% 16 94% 1 6%
15  NT1 20 100% 20 100% 20 100% 20 100%
16 NT2 23 100% 23 100% 23 100% 22 95% 1 5%
17 NT3 9 100% 9 100% 9 100% 9 100%
TỔNG 410 100% 407 99,2% 1 0,2 2 0.6 408 99,5% 2 0,5 408 99,5 2 0,5

                    Quang Trung, ngày 20 .tháng 9 năm 2024
Hiệu trưởng                        Người lập 

Lê Thị Hương                       Nguyễn Thị Phương



* Lưu ý: BĐ 3: dành cho trẻ  từ 0-60 tháng; BĐ 5: dành cho trẻ từ 61-78 tháng
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